
Trứng
 

gia
cầm

Động vật
sản

phẩm
động vật 
trên cạn

khác

Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Kg Kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,0 18 19 20

I TỔNG SỐ 24 1.335,0 53,400

1 Xóm Phúc Điền 24 1.335,0 53,400

II
CHI TIẾT THEO

XÓM

1 Xóm Phúc Điền 24 1.335 0 0 0 0 0 0 0 0 53,400

1 Cao Thị Tình 12   720   28,800

2 Trần Đức Trí 12 615,0 24,600

Danh sách này được niêm yết công khai trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày: 26/12/2025 đến ngày 30/12/2025.  Thời gian giải quyết khiếu nại: trước ngày
30/12/2025. Sau thời gian trên, mọi khiếu nại liên quan sẽ không được giải quyết. 

PHÓ CHỦ TỊCH

Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND xã Hưng Nguyên, nhà văn hóa xóm Phúc Điền và Trang thông tin điện tử của xã: https://hungnguyen.nghean.gov.vn

Hưng Nguyên, Ngày 26 tháng  12 năm 2025

 UBND xã Hưng Nguyên  Trưởng phòng kinh tế 

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 Lập biểu 

 (ký, ghi rõ họ tên) 

Số
quyết 
định

hỗ trợ

Mẫu số 3a

ĐVT: Triệu đồng

NSTW
hỗ trợ 
(triệu
đồng)

NSĐP đảm
bảo

(triệu đồng)

Kinh phí hỗ trợ

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CƠ SỞ SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ĐỢT 4

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hưng Nguyên)

Tổng hợp thiệt hại

Tổng NSNN
hỗ trợ 

(triệu đồng)

Cừu, 
hươu 

sao
Lợn

Gà, vịt, 
ngan, 
ngỗng

Chim
 cút

Đà điểuSTT

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯNG NGUYÊN

Địa phương 
(cấp xã)

Trâu, bò,
 ngựa, dê



Lê Anh Tuấn Lưu Đức Diễn Bùi Hồng Quân
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